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TÓM TẮT TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc 
tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

	Kính gửi:
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội



Ngày 06/10/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH15 thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Ban Công tác đại biểu xin trình bày tóm tắt một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết như sau: 
I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngay sau khi Ban Soạn thảo được thành lập, Ban Công tác đại biểu - cơ quan thường trực Ban Soạn thảo đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổng kết thi hành pháp luật về TXCT của đại biểu HĐND; đánh giá tác động chính sách đối với quy định tại dự thảo Nghị quyết liên tịch. 
Căn cứ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi tham khảo, kế thừa quy định tại Nghị quyết số 753/2005/UBTVQH11 và trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Công tác đại biểu đã xây dựng Nghị quyết theo hướng tập trung vào những vấn đề chưa được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Ban Dân nguyện để trao đổi, thống nhất một số nội dung để bảo đảm tính tương đồng về bố cục, cách diễn đạt giữa hai Nghị quyết khi cùng điều chỉnh về hoạt động TXCT.
Dự thảo Nghị quyết được gửi xin ý kiến của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương[footnoteRef:1] và các cơ quan ở Trung ương (Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH) và được Bộ Tư pháp thẩm định[footnoteRef:2], được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội[footnoteRef:3]. [1:  Công văn số 230/BCTĐB–CTĐB ngày 29/3/2024]  [2:  Hội đồng thẩm định họp ngày 05.9.2024]  [3:  Từ ngày 02.8.2024] 

Ngày 14/9/2024, Chính phủ có văn bản số 447/CP-QHĐP cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết. Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan thẩm tra, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để chủ động tiếp thu, giải trình ý kiến của Chính phủ (trên cơ sở bản dự thảo) và được thể hiện tại Báo cáo số 728/BC-BCTĐB ngày 13/9/2024 của Ban Công tác đại biểu. Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật tại phiên họp sáng ngày 19/9/2024, Ban Công tác đại biểu đã kịp thời bóc tách nội dung và xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (báo cáo số 759/BC-BCTĐB ngày 19/9/2024 của Ban Công tác đại biểu). 
II. BỐ CỤC DỰ THẢO  NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu và chỉnh sửa gồm 6 chương, 43 điều. 
Chương 1: Những quy định chung, gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4);
Chương 2: Quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc TXCT, gồm 9 điều (từ Điều 5 đến Điều 13);
Chương 3: Nội dung, hình thức, hoạt động TXCT, gồm 13 điều (từ Điều 14 đến Điều 26);
Chương 4: Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, gồm 3 điều (từ Điều 27 đến Điều 29);
Chương 5: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri, gồm 10 điều (từ Điều 30 đến Điều 39);
Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 04 điều (từ Điều 40 đến Điều 43).
	III.  NHỮNG NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Việc TXCT sau kỳ họp HĐND
Căn cứ Khoản 2 Điều 94[footnoteRef:4] và khoản 2 Điều 112[footnoteRef:5] Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đại biểu HĐND TXCT để báo cáo kết quả kỳ họp. Thực tiễn HĐND cấp tỉnh, cấp huyện vẫn duy trì TXCT sau kỳ họp. Kỳ họp HĐND cấp xã thường diễn ra trong khoảng thời gian ngắn (01 buổi hoặc 01 ngày). Các kỳ họp thông thường được tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cử tri và Nhân dân. [4:  “Sau mỗi kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó”.]  [5:  “Tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND cùng cấp; tổ chức cho đại biểu HĐND TXCT, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND và để đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp HĐND”. 
] 

Do vậy, để bảo đảm việc thực hiện theo quy định pháp luật và phù hợp với thực tế, dự thảo Nghị quyết không quy định cứng việc TXCT sau kỳ họp HĐND, mà có thể đa dạng hình thức báo cáo với cử tri. Việc lựa chọn hình thức báo cáo do Thường trực HĐND quyết định (Điều 19 dự thảo Nghị quyết).
2. TXCT nhiều cấp
Để nâng cao hiệu quả trong công tác TXCT, một giải pháp được các địa phương áp dụng là cùng tổ chức TXCT giữa đại biểu HĐND các cấp. Tương tự như việc đại biểu Quốc hội cùng TXCT với đại biểu HĐND. Từ thực tế đó, Ban Công tác đại biểu đã quy định đại biểu HĐND cấp trên và cấp dưới cùng tổ chức TXCT nhưng không quá hai cấp (khoản 3 Điều 5).
3. TXCT ngoài đơn vị ứng cử của đại biểu HĐND
Theo Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mối quan hệ giữa đại biểu HĐND và cử tri không chỉ là hoạt động TXCT ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn TXCT ở đơn vị khác, nhưng không phải là hoạt động bắt buộc. Thực tế, các đại biểu HĐND vẫn ưu tiên hoạt động TXCT ở nơi ứng cử. 
Do đó, Ban Công tác đại biểu đã quy định, khi có yêu cầu, nguyện vọng TXCT ngoài đơn vị ứng cử, đại biểu HĐND gửi văn bản đề nghị và chương trình, kế hoạch, nội dung TXCT tới Thường trực HĐND cùng cấp về việc TXCT ngoài đơn vị bầu cử của đại biểu HĐND (Điều 23). 
4. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với cá nhân cử tri, nhóm cử tri
Việc trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, nhóm cử tri là giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu với cử tri. Ban Công tác đại biểu đã quy định về trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận tại thôn, tổ dân phố trong việc phối hợp với đại biểu HĐND và trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (Điều 24).
5. Việc TXCT trực tuyến, TXCT trực tiếp kết hợp với trực tuyến 
Việc TXCT trực tuyến, TXCT trực tiếp kết hợp với trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời kỳ phát triển công nghệ số, đồng thời để tăng cường sự tương tác giữa đại biểu và cử tri. Chính vì vậy, Điều 26 dự thảo Nghị quyết đã quy định về trình tự, thủ tục để đại biểu HĐND thực hiện TXCT trực tuyến, TXCT trực tiếp kết hợp với trực tuyến và được thực hiện khi đảm bảo các điều kiện kĩ thuật, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. 
IV.  MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Quá trình thảo luận, xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, hiện nay có một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cụ thể là: 
1. Về tên gọi của Nghị quyết
Loại ý kiến thứ nhất: Đa số các ý kiến thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết là Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp.
Loại ý kiến thứ hai: Một số ý kiến[footnoteRef:6] đề nghị tên gọi là Nghị quyết liên tịch quy định hướng dẫn việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND vì dự thảo Nghị quyết đang điều chỉnh nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động trước và sau hoạt động TXCT.  [6:  Chính phủ, Bộ Tư pháp] 

Về nội dung này, Ban Công tác đại biểu thấy rằng: Khoản 3 Điều 16 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, Thông báo số 2651/TB-TTKQH ngày 20/7/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội và Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH15 ngày 06/10/2023 thì tên dự thảo Nghị quyết được xác định là Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp. 
2. Về việc hợp nhất hai Nghị quyết liên tịch
Loại ý kiến thứ nhất: Đa số các ý kiến nhất trí với việc ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp.
[bookmark: khoan_3_16]Loại ý kiến thứ hai: Có ý kiến[footnoteRef:7] đề nghị hợp nhất quy định Nghị quyết liên tịch TXCT của đại biểu Quốc hội và của đại biểu HĐND. Vì hai Nghị quyết có tính chất tương đồng khi cùng quy định về TXCT và cùng được ba chủ thể Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên tịch ban hành.  [7:  Văn phòng Chính phủ] 

Về nội dung này, Ban Công tác đại biểu có ý kiến như sau: Thời gian qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập hai Ban Soạn thảo hai dự thảo Nghị quyết liên tịch. Đến nay, Ban Công tác đại biểu[footnoteRef:8] và Ban Dân nguyện[footnoteRef:9] cơ bản hoàn thiện các bước trong quy trình. Do vậy, Ban Công tác đại biểu trân trọng xin ý kiến về việc nên hay không nên tích hợp hai chủ thể (đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp) thành một nghị quyết liên tịch. [8:  Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp]  [9:  Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu Quốc hội] 

3. Về việc trả lời, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri
Loại ý kiến thứ nhất: Để thống nhất với dự thảo Nghị quyết liên tịch TXCT của đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đang quy định tại Chương V việc xác định trách nhiệm trả lời, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri là nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. 
Loại ý kiến thứ hai: Có một số cơ quan[footnoteRef:10] đề nghị cân nhắc không quy định trách nhiệm trả lời, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri vì nội dung này đã được quy định tại Luật Tiếp Công dân, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. [10:  Chính phủ, Bộ Tư pháp] 

Về nội dung này, Ban Công tác đại biểu có ý kiến như sau: Một trong những mục đích của TXCT là nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Hiện nay dự thảo Nghị quyết ban hành về hoạt động TXCT của đại biểu Quốc hội có phạm vi điều chỉnh là trách nhiệm giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, trách nhiệm trả lời, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri đã được quy định tại Nghị quyết số 753 về Quy chế hoạt động của HĐND và Nghị quyết liên tịch số 525 về hoạt động TXCT của đại biểu Quốc hội[footnoteRef:11].  [11:  Qua tham khảo hiện nay Ban Dân nguyện – cơ quan tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu Quốc hội đều xác định trách nhiệm trả lời, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri là nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết).] 

Do vậy, để bảo đảm tính đồng bộ khi hướng dẫn về hoạt động TXCT của đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu xác định phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 bao gồm cả trách nhiệm trả lời, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
4. Về việc tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em
Loại ý kiến thứ nhất: Đa số ý kiến[footnoteRef:12] cho rằng, việc tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết vì trẻ em không phải là cử tri.  [12:  Chính phủ, Bộ Tư pháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Ban Dân nguyện] 

Loại ý kiến thứ hai: Một số ý kiến[footnoteRef:13] cho rằng nên quy định chi tiết việc tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em để thực hiện khoản 4 Điều 79 Luật Trẻ em[footnoteRef:14]. [13:  Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục]  [14:  “Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em”.] 

Về nội dung này, qua gửi xin ý kiến các cơ quan và nghiên cứu các văn bản quy định, Ban Công tác đại biểu nhận thấy: Khoản 2 Điều 77 Luật Trẻ em quy định: “Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND”. Dưới góc độ pháp luật, chủ thể chính ở đây là quyền để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chứ không quy định là đại biểu Quốc hội, đại biểu HDNĐ tiếp xúc với cử tri là trẻ em. Bởi vì, trẻ em không phải cử tri, nếu đại biểu tiếp xúc với trẻ em thì cần phải có đại diện trẻ em mà đại diện chính là cử tri. Mặt khác, Luật Trẻ em không quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quy định chi tiết hoạt động này. Bên cạnh đó, Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết giữa ba bên theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ quy định việc ban hành chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND mà phạm vi trẻ em không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết. 
Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của trẻ em được đầy đủ và đúng đối tượng, Ban Công tác đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh[footnoteRef:15] và các cơ quan liên quan quy định chi tiết ở một văn bản pháp luật khác. [15:  Khoản 1 Điều 77 Luật Trẻ em quy định: “Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em”.] 

5. Về trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ban, ngành
Loại ý kiến thứ nhất: Ban Soạn thảo đề nghị quy định trách nhiệm của Chính phủ đôn đốc các bộ, ban, ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình tại địa phương (khoản 2 Điều 41).	
Loại ý kiến thứ hai: Có ý kiến cho rằng[footnoteRef:16] nên cân nhắc quy định trên vì không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ban, ngành.  [16:  Chính phủ, Bộ Tư pháp] 

Về nội dung này, Ban Công tác đại biểu nhận thấy: Việc bổ sung trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ban, ngành như loại ý kiến thứ nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả việc thi hành Nghị quyết nói chung và việc giải quyết kiến nghị của cử tri nói riêng. Tuy nhiên, Nghị quyết liên tịch là văn bản dưới luật, do vậy chỉ được quy định chi tiết việc thực hiện nhiệm vụ của các chủ thể đã được Luật quy định. 
Trên đây là tóm tắt Tờ trình Dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức TXCT của đại biểu HĐND các cấp. Ban Công tác đại biểu xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định. 
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